
		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
(Đáp án có 01 trang)
	KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề




	Mã đề thi 402

 



GIẢI CHI TIẾT
 
	1.D
	2.A
	3.B
	4.D
	5.B 
	6.C
	7.B
	8.C
	9.B
	10.A

	11.D
	12.C
	13.C 
	14.D
	15.D
	16.B 
	17.B
	18.A
	19.D
	20.A

	21.D
	22.D
	23.B
	24.B
	25.C
	26.C
	27.D
	28.C
	29.C
	30.A

	31.C
	32.B
	33.D
	34.D
	35. A
	36.A
	37.C
	38.A
	39.C
	40.D

	41.A
	42.D
	43.A
	44.C
	45.A
	46.D
	47.A
	48.A
	49.C
	50.C





Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: CHỌN D
English is useful _______ your future career.
	A. at
	B. about
	C. on
	D. for


Kiến thức: Giới từ
Giải thích: useful for + V-ing/ noun: hữu ích cho
Dịch: Tiếng Anh rất hữu ích cho sự nghiệp tương lai của bạn.
Question 2: CHỌN A
He is looking for a flat in the city centre, _______?
	A. isn’t he
	B. was he
	C. doesn’t he
	D. does he


Kiến thức: Câu hỏi đuôi
Giải thích: 
- Mệnh đề chính và câu hỏi đuôi
+ Cùng thì
+ Ngược dấu
+ Cùng chủ ngữ (các chủ ngữ là tên riêng, danh từ => Chuyển thành các đại từ nhân xưng phù hợp)
	Mệnh đề chính
	Câu hỏi đuôi

	Thì hiện tại tiếp diễn (is looking)
Khẳng định
Chủ ngữ “he”
	Thì hiện tại tiếp diễn
Phủ định
He

	
	=> isn’t he



Dịch: Anh ấy đang tìm một căn hộ ở trung tâm thành phố phải không?
Question 3: CHỌN B 
I stopped _______ in order to get something to drink because I was so thirsty.
	A. to read
	B. reading
	C. to reading
	D. read


Kiến thức: Gerund (V-ing) – To infinitive
Giải thích:
- STOP + V-ing: Dừng việc được nhắc tới. Ex: He has stopped smoking for 2 months. (Anh ấy đã ngưng hút thuốc được 2 tháng.)
- STOP + to V: Dừng việc đang làm để làm việc được nhắc tới. Ex: When he was walking in the park, he stopped to buy some snack. (Khi đang đi dạo trong công viên, anh ấy dừng lại để mua đồ ăn nhẹ.)
=> Kết hợp: STOP + V-ING + TO V. Ex: He stopped working to get something to eat. (Anh ấy ngừng làm việc để kiếm thứ gì đó để ăn.)
Dịch: Tôi ngừng đọc để kiếm thứ gì đó uống vì quá khát.
Question 4: CHỌN D
Being a sociable girl, Mary finds it easy to _______ friends at her new school.
	A. do
	B. go
	C. get
	D. make


Kiến thức: Cụm từ cố định - Collocations
Giải thích: make friend(s): kết bạn
Bonus: Make friend with + O: kết bạn với ai đó
Dịch: Là một cô gái hòa đồng, Mary thấy dễ dàng kết bạn ở trường mới.
Question 5: CHỌN B 
The alarm clock didn’t _______ this morning and I was late for work.
	A. make up
	B. go off
	C. put on
	D. check in


Kiến thức: Cụm động từ - Phrasal verb
Giải thích: 
- make up: trang điểm/ làm hòa; make up something: bịa chuyện; make up for something: bù đắp
- go off: (chuông, báo động) reng, (bom) nổ
- put on: mặc
- check in: đăng ký vào
Dịch: Sáng nay đồng hồ báo thức không reo và tôi đã đi làm muộn.
Question 6: CHỌN C 
Some animals come out to find food at _______ night.
	A. an
	B. the
	C. Ø (no article)
	D. a


Kiến thức: Giới từ  chỉ thời gian
Giải thích: 
- at night/ at noon
- in THE morning/ THE afternoon/ THE evening
Dịch: Một số loài động vật ra ngoài tìm thức ăn vào ban đêm.
Question 7: CHỌN B 
A small bridge was built across the stream, _______ the children easy access to the local school.
	A. given
	B. giving
	C. to giving
	D. give


Kiến thức: Mệnh đề quan hệ rút gọn
Giải thích: Các hình thức rút gọn mệnh đề quan hệ
- Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách lược bỏ đại từ 
Ví dụ: This is the most dramatic movie that I have ever seen. → This is the most dramatic movie I have ever seen.
- Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ing
Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ mang nghĩa chủ động, ta có thể bỏ đại từ quan hệ , chuyển động từ thành V-ing khi rút gọn. Nếu trong câu có động từ to-be, bạn có thể bỏ bớt. 

Ví dụ: The dog which is barking is mine. → The dog barking is mine. 
	The woman who talked to you yesterday is my mother.  The woman talking to you yesterday is my mother.
- Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V-ed/ V3
Đối với những mệnh đề mà động từ trong câu mang nghĩa bị động, ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ, đổi động từ thành dạng V-ed/V3. 
Ví dụ: The skirt that was ordered last weekend has been delivered to our address. → The skirt ordered last weekend has been delivered to our address. 
- Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng to + V
Khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ như: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức so sánh bậc nhất, bạn có thể rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ, chuyển động từ thành to + V. 
Ví dụ: She was the first person who had finished the test. → She was the first person to have finished the test.
- Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cụm danh từ 
Khi mệnh đề quan hệ có dạng: S + be + danh từ/cụm danh từ/cụm giới từ. Bạn cần lược bỏ đại từ quan hệ và động từ to-be, chỉ giữ lại cụm danh từ. 
Ví dụ: We visited Finger island, which is the most-visited place in Phu Quoc. → We visited Finger island, the most-visited place in Phu Quoc.
Dịch: Một cây cầu nhỏ được xây bắc qua suối, giúp trẻ em dễ dàng đến trường học địa phương.
Question 8: CHỌN C 
Everest is _______ mountain in the world.
	A. higher
	B. the higher
	C. the highest
	D. highest


Kiến thức: So sánh hơn/ so sánh nhất
Giải thích:
(1) Cấu trúc so sánh nhất
- Tính từ ngắn: S + be + THE ADJ-EST + (noun)
- Tính từ dài: S + be + THE MOST ADJ + (noun)
(2) Cấu trúc so sánh hơn
- Tính từ ngắn: A + be + ADJ-ER + than + B
- Tính từ dài: A + be + MORE ADJ + than + B
Dịch: Everest là ngọn núi cao nhất thế giới.
Question 9: CHỌN B 
The students will get the results _______.
	A. as soon as the teacher finished marking the papers
	B. when the teacher finishes marking the papers

	C. until the teacher will finish marking the papers
	D. after the teacher had finished marking the papers


Kiến thức: Sự hòa hợp giữa các thì
Giải thích: 
Mệnh đề cho sẵn dùng thì Tương lai đơn “The students will get” => Loại A, D vì dùng thì Quá khứ đơn
Loại C vì sau “when/ until” không dùng thì Tương lai đơn.
Để mô tả thời điểm trong tương lai ta dùng when/ until + thì Hiện tại đơn 
Dịch: Học sinh sẽ nhận được kết quả khi giáo viên chấm bài xong
Question 10: CHỌN A
On such a nice day, there is nothing more enjoyable than lying on the grass, watching clouds forming and then _______ again.
	A. dissolving
	B. shrinking
	C. blending
	D. distributing


Kiến thức: Từ vựng
Giải thích: 
- dissolve: tan
- shrink: co lại
- blend: trộn lẫn, pha trộn
- distribute: phân bố
Dịch: Vào một ngày đẹp trời như vậy, còn gì thú vị hơn việc nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn những đám mây hình thành rồi lại tan đi.
Question 11: CHỌN D
My father is proud of his _______ of over 10,000 old books.
	A. collectively
	B. collect
	C. collective
	D. collection


Kiến thức: Từ loại
Giải thích: 
A. collectively (adv): tập thể
B. collect (v): sưu tập, thu thập
C. collective (adj): tập thể
D. collection (n): bộ sưu tập
Dịch: Cha tôi tự hào về bộ sưu tập hơn 10.000 cuốn sách cổ của ông.
Question 12: CHỌN C 
Hoi An Ancient Town attracts large numbers of _______ every year.
	A. commuters
	B. spectators
	C. sightseers
	D. viewers


Kiến thức: Từ vựng
Giải thích: 
A. commuters (n): người đi làm qua lại giữa các nơi xa
B. spectators (n): khán giả - người xem các trận đấu
C. sightseers (n): khách tham quan
D. viewers (n): người xem – xem video, xem TV,…
Dịch: Phố cổ Hội An thu hút lượng lớn khách tham quan hàng năm.
Question 13: CHỌN C 
Lunch _______ by my sister every day.
	A. is preparing
	B. prepares
	C. is prepared
	D. prepared


Kiến thức: Thì của câu/ Câu bị động
Giải thích: 
Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “every day” – mỗi ngày, gợi ý thì “Hiện tại đơn”
Câu bị động thì hiện tại đơn: S + am/is/are + V3/ed
Dịch: Bữa trưa do chị tôi chuẩn bị hàng ngày.
Question 14: CHỌN D
The final decision to go ahead with the project has already been made, so there’s no point in _______ the toss.
	A. quarrelling
	B. disapproving
	C. dismissing
	D. arguing


Kiến thức: Từ vựng/ Cụm từ cố định
Giải thích: 
- quarrel (v): cãi vã
- disapprove (v): không đồng ý
- dismiss (v): cách chức, giải tán
- argue (v): tranh luận => Cụm từ cố định “argue the toss” có nghĩa là “disagree - không đồng ý”
Dịch: Quyết định cuối cùng về việc tiếp tục dự án đã được đưa ra, vì vậy không có lý do gì để không đồng ý
Question 15: CHỌN D
Jane _______ a report when she received a call from her boss.
	A. writes
	B. has written
	C. is writing
	D. was writing


Kiến thức: Thì của câu
Giải thích: Để diễn tả một hành động đang diễn ra (hành động dài) bị một hành động khác cắt ngang (hành động ngắn), ta dùng:
- Hành động dài: Thì Quá khứ tiếp diễn – Past Continuous (was/were + V-ing)
- Hành động ngắn: Thì Quá khứ đơn – Past Simple (V2/ed)
Dịch: Jane đang viết báo cáo thì nhận được cuộc gọi từ sếp.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.
Question 16: CHỌN B 
Ann is thanking Lisa for fixing her laptop.
- Ann: “It’s very kind of you to help me. Thank you.”
- Lisa: “_______.”
	A. So do I
	B. My pleasure
	C. Yes, please
	D. Here you are


Kiến thức: Giao tiếp
Giải thích: 
A. Tôi cũng vậy 
B. Vinh hạnh của tôi 
C. Vâng, làm ơn 
D. Của bạn đây
Dịch: - Ann: “Bạn thật tốt bụng khi giúp đỡ tôi. Cảm ơn."
- Lisa: “Tôi rất hân hạnh.”
Question 17: CHỌN B 
Tim and Dave are talking about e-waste.
- Tim: “E-waste should be treated properly.”
- Dave: “_______. E-waste is harmful to our health and the environment.”
	A. I disagree with you
	B. I completely agree
	C. You’re wrong
	D. I don’t think so


Kiến thức: Giao tiếp
Giải thích: 
A. Tôi không đồng ý với bạn 
B. Tôi hoàn toàn đồng ý 
C. Bạn sai 
D. Tôi không nghĩ vậy
Dịch: - Tim: “Rác thải điện tử cần được xử lý đúng cách.”
- Dave: “Tôi hoàn toàn đồng ý. Rác thải điện tử có hại cho sức khỏe và môi trường của chúng ta.”
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of stress in each of the following questions.
Question 18: CHỌN A
A. computer B. elephant	C. cinema	D. hospital 
Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết
Giải thích: 
A. com’puter 	B. ‘elephant	C. ‘cinema	D. ‘hospital 
=> Đáp án A nhấn âm thứ 2, các đáp án còn lại nhấn âm thứ 1
Question 19:	CHỌN D 
A. complete	B. improve	C. decide		D. borrow 
Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết
Giải thích: 
A. com’plete	B. im’prove	C. de’cide		D. ‘borrow 
=> Đáp án D nhấn âm thứ 1, các đáp án còn lại nhấn âm thứ 2
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs [from the other three in pronunciation in each of the following questions.
	Question 20:
	CHỌN A
	
	
	

	
	A. question
	B. painter
	C. party
	D. dentist

	Kiến thức: Phát âm -t
Giải thích: 
A. question /ʧ/
B. painter /t/
C. party /t/
D. dentist /t/

	Question 21:
	CHỌN D
	
	
	

	
	A. cake
	B. gate
	C. space
	D. dance

	Kiến thức: Phát âm -a
Giải thích: 
A. cake /ei/	
B. gate /ei/	
C. space /ei/	
D. dance /æ/


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
Question 22: CHỌN D 
Companies should be careful not to fall foul of government safety regulations or they might have to pay a heavy fine.
	A. impose
	B. violate
	C. break
	D. obey


Kiến thức: Từ trái nghĩa
Giải thích: fall foul of: phạm lỗi
A. impose (v): áp đặt	
B. violate (v): vi phạm
C. break (v): phá vỡ
D. obey (v): tuân thủ
Dịch: Các công ty nên cẩn thận để không vi phạm các quy định an toàn của chính phủ, nếu không họ có thể phải nộp phạt nặng.
Question 23: CHỌN B 
Most children are taught not to take gifts from strange people
	A. unusual
	B. familiar
	C. normal
	D. famous


Kiến thức: Từ trái nghĩa
Giải thích: strange (adj): lạ
A. unusual (adj): bất thường	
B. familiar (adj): quen thuộc	
C. normal (adj): bình thường	
D. famous (adj): nổi tiếng
Dịch: Hầu hết trẻ em được dạy không nhận quà từ người lạ.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.
Question 24: CHỌN B 
The little boy impressed the judges with his excellent performance.
	A. poor
	B. great
	C. popular
	D. boring


Kiến thức: Từ đồng nghĩa
Giải thích: excellent (adj): xuất sắc
A. poor (adj): nghèo, tệ
B. great (adj): tuyệt vời	
C. popular (adj): phổ biến
D. boring (adj): chán
Dịch: Cậu bé đã gây ấn tượng với ban giám khảo bằng màn trình diễn xuất sắc của mình.
Question 25: CHỌN C 
There seems to be a serious technical issue with the system; it’s not working.
	A. action
	B. report
	C. problem
	D. control


Kiến thức: Từ đồng nghĩa
Giải thích: issue (n): vấn đề, sự cố
A. action (n): hành động
B. report (n): báo cáo
C. problem (n): vấn đề
D. control (n): kiểm soát
Dịch: Có vẻ như hệ thống đã xảy ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng; nó không hoạt động.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
Question 26: CHỌN C 
You should read the contract thoroughly. You shouldn’t sign it until then.
	A. Were you to read the contract thoroughly, you would sign it.

	B. Not until you have signed the contract should you read it thoroughly.

	C. Only after you have read the contract thoroughly should you sign it.

	D. Hardly had you signed the contract when you read it thoroughly.


Kiến thức: Đảo ngữ
Giải thích: 
A. Nếu bạn đọc kỹ hợp đồng, bạn sẽ ký vào đó.
B. Chưa ký xong hợp đồng mới nên đọc kỹ.
C. Chỉ sau khi đã đọc kỹ hợp đồng mới nên ký. => Phù hợp về nghĩa
D. Bạn chưa kịp ký hợp đồng thì bạn đã đọc kỹ nó.
Dịch: Bạn nên đọc kỹ hợp đồng. Bạn không nên ký nó cho đến lúc đó.
C. Chỉ sau khi đã đọc kỹ hợp đồng mới nên ký.
Question 27: CHỌN D 
My mother is on business. She can’t drive me to school.
	A. If my mother weren’t on business, she couldn’t drive me to school.

	B. If my mother weren’t on business, she can’t drive me to school.

	C. If my mother weren’t on business, she will drive me to school.

	D. If my mother weren’t on business, she could drive me to school.


Kiến thức: Câu điều kiện
Giải thích: Câu gốc dùng thì hiện tại, để nói về một sự việc không có thật ở hiện tại ta dùng Câu điều kiện loại 2
Cấu trúc: If + S + V2/ed, S + would/ could + V-bare
Dịch: Mẹ tôi đang đi công tác. Bà ấy không thể chở tôi đến trường.
D. Nếu mẹ tôi không đi công tác, bà có thể chở tôi đến trường.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Question 28: CHỌN C 
They last went camping five weeks ago.
	A. They have gone camping for five weeks.	
	B. They started going camping five weeks ago.

	C. They haven’t gone camping for five weeks.
	D. They didn’t go camping five weeks ago.


Kiến thức: Câu đồng nghĩa
Giải thích: 
A. Họ đã đi cắm trại được năm tuần.
B. Họ bắt đầu đi cắm trại cách đây 5 tuần.
C. Họ đã không đi cắm trại trong năm tuần.
D. Họ đã không đi cắm trại cách đây 5 tuần.
Dịch: Lần cuối cùng họ đi cắm trại là cách đây 5 tuần.
C. Họ đã không đi cắm trại trong năm tuần.
Question 29: CHỌN C 
“He has offered me an office job,” Susan said.
	A. Susan said that he offered her an office job.
	B. Susan said that he has offered me an office job.

	C. Susan said that he had offered her an office job.
	D. Susan said that he had offered me an office job.


Kiến thức: Câu tường thuật
Giải thích: 
- Động từ tường thuật “said” là dạng quá khứ => Lùi thì của mệnh đề được tường thuật
“has offered” => had offered 
- Thay đổi đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu phù hợp với hoàn cảnh. 
“me” => her
Dịch: “Anh ấy đã đề nghị cho tôi một công việc văn phòng,” Susan nói.
C. Susan nói rằng anh ấy đã đề nghị cô ấy một công việc văn phòng.
Question 30: CHỌN A
You aren’t allowed to enter the construction site.
	A. You can’t enter the construction site.
	B. You needn’t enter the construction site.

	C. You should enter the construction site.
	D. You must enter the construction site.


Kiến thức: Modal verb
Giải thích: 
can’t: không thể
needn’t: không cần
should: nên
must: bắt buộc
Dịch: Bạn không được phép vào công trường xây dựng.
A. Bạn không thể vào công trường xây dựng.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
Question 31: CHỌN C
	Many wild animals are suffering from losing its natural habitats.
	A
	B
	C
	D


Sửa: its => their
Giải thích: Chủ ngữ “many wild animals” là danh từ số nhiều, tính từ sở hữu cho ngôi thứ 3 số nhiều là “their”
Dịch: Nhiều loài động vật hoang dã đang bị mất môi trường sống tự nhiên của chúng.
Question 32: CHỌN B 
	The manager spends two hours talking with us yesterday.
	A
	B
	C
	D


Sửa: spends => spent
Giải thích: Trong câu có thời điểm “yesterday – hôm qua” => Dùng thì quá khứ đơn
Dịch: Người quản lý dành hai giờ để nói chuyện với chúng tôi ngày hôm qua.
Question 33: CHỌN D 
		Like the former village chief, his perceptive successor has an admirable ability to put aside his 
	A
	B
	C


emotions and remain impassioned while resolving local conflicts.
	D
	
	
	


Sửa: impassioned => dispassionate 
Giải thích:
- impassioned (adj): xúc động, say mê
- dispassionate (adj): không xúc động, bình thản, thản nhiên. Vô tư, không thiên vị.
Dịch: Giống như cựu trưởng làng, người kế nhiệm nhạy bén của ông có khả năng đáng ngưỡng mộ trong việc gạt cảm xúc sang một bên và giữ bình tĩnh trong khi giải quyết các xung đột ở địa phương.
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 34 to 38.
To bring up children, many qualities are required. Apart from love, patience, and understanding, a sense of humour is important. In fact, it is quite an art to transform a child’s bad mood into behavior (34) _______ everyone in the family can live with. Another aspect of child rearing is teaching children limits and rules so that children are aware of what their rights and what (35) _______ people’s are, too. Setting limits on must occur on a daily (36) _______ because temporary measures will not be effective enough. A common mistake, however, is that parents often become far stricter than necessary. Instead, they must be willing to allow their children the opportunity to explore and learn from experience. Moreover, parents must know the importance of routine as it gets children to become used to certain everyday activities. (37) _______, eating at the same time as their parents gets children into the habit of sitting at a table and teaches them how to (38) _______ themselves properly. Overall, child rearing is certainly a challenge and a learning experience.
(Adapted from Use of English B2; Solution)
Question 34: CHỌN D
	A. who	B. whom	C. whose	D. which
Kiến thức: Mệnh đề quan hệ
- who: đại từ quan hệ dùng thay thế đại từ, danh từ chỉ người
- whom: đại từ quan hệ thay thế cho đại từ, danh từ chỉ người đóng vai trò tân ngữ
- whose: đại từ quan hệ thay thế cho tính từ sở hữu
- which: đại từ quan hệ dùng để thay thế đại từ, danh từ chỉ sự vật, sự việc
Dịch: In fact, it is quite an art to transform a child’s bad mood into behavior which everyone in the family can live with. (Trên thực tế, việc biến tâm trạng tồi tệ của một đứa trẻ thành hành vi mà mọi người trong gia đình đều có thể chấp nhận là một nghệ thuật.)
Question 35:	CHỌN A
A. other	B. each	C. another	D. every
Kiến thức:
- other + danh từ đếm được số nhiều: những cái khác
- each + danh từ đếm được số ít: mỗi
- another + danh từ đếm được số ít: cái khác
- every + danh từ đếm được số ít: tất cả
Giải thích: Sau khoảng trống là “people’s”, viết tắt của “people’s rights” (do trước đó có nhắc đến “their rights”).
Đây là danh từ đếm được số nhiều => chọn A
Dịch: Another aspect of child rearing is teaching children limits and rules so that children are aware of what their rights and what other people’s are, too. (Một khía cạnh khác của việc nuôi dạy trẻ là dạy trẻ những giới hạn và quy tắc để trẻ nhận thức được quyền của mình cũng như của người khác.)
Question 36:	CHỌN A
A. basis	B. demand	C. essence	D. ground
Kiến thức: Từ vựng
Giải thích: 
A. basis (n): cơ sở, nền tảng
B. demand (n): nhu cầu
C. essence (n): tinh chất (tinh dầu), bản chất
D. ground (n): nền tảng
Ta có cụm từ cố định “on a daily basis/ on a regular basis” mang ý nghĩa “hằng ngày/ thường xuyên”
Dịch: Setting limits on must occur on a daily basis because temporary measures will not be effective enough. (Việc đặt ra giới hạn phải diễn ra hàng ngày vì các biện pháp tạm thời sẽ không đủ hiệu quả.)
Question 37: CHỌN C 
A. In contrast		B. However	C. For example	D. Because
Kiến thức: Liên từ
Giải thích: 
A. In contrast: Ngược lại
B. However: Tuy nhiên
C. For example: Ví dụ
D. Because: Bởi vì
Dịch: Moreover, parents must know the importance of routine as it gets children to become used to certain everyday activities. For example, eating at the same time as their parents gets children into the habit of sitting at a table... (Hơn nữa, cha mẹ phải biết tầm quan trọng của thói quen vì nó giúp trẻ làm quen với một số hoạt động hàng ngày. Ví dụ, việc ăn cùng giờ với bố mẹ sẽ khiến trẻ có thói quen ngồi cùng bàn...)
Question 38:	CHỌN A
A. conduct	B. regulate	C. administer	D. supervise
Kiến thức: Từ vựng/ Cụm từ cố định
Giải thích: 
A. conduct (v): truyền, dẫn (điện); truyền tải
B. regulate (v): điều hòa
C. administer (v): quản lý
D. supervise (v): giám sát
Cụm từ cố định: CONDUCT ONESELF: cư xử, ứng xử
Dịch: ...teaches them how to conduct themselves properly. (...dạy chúng cách cư xử đúng đắn.)
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 39 to 43.
Have you ever tried playing the kind of video games that your parents played? Over the last few years, the Museum of Science in Manchester has held an exhibition which invites visitors to do exactly that. It offers them the chance to play games from the last 40 years, in various sessions throughout the day.
These video games sessions have now become one of the main attractions of the museum. They are full of people playing a wide range of games every day. However, visitors often choose the ones they are familiar with. For example, parents will choose the games they used to play in their childhood.
There’s also an educational purpose to the games. For instance, some old types of computers, dating back 40 years, are also available. They were originally employed in classrooms to teach pupils to write their own computer programs. Now, the museum is holding workshops encouraging children to learn similar skills - and they’re still very popular.
The sessions are also seen as social events, as people discover how much fun it is to play video games with other family members. And there’s also an area called Power Up! where a number of visitors can enjoy playing the same game together.
However, through the exhibition, the organisers also aim to show that video gaming is an important industry that employs many skilled people. People who enjoy gaming will also understand all the hard work, talent, and imagination that go into creating these amazing games.
(Adapted from Preliminary for Schools)
Question 39: CHỌN C 
What is the passage mainly about?
	A. An opportunity to play games all day long

	B. A traditional way to teach computer programming skills

	C. An exhibition of video games of the past

	D. A group of experts working in the gaming industry


Dịch: Ý chính của bài là gì?
A. Cơ hội để chơi game cả ngày
B. Phương pháp dạy lập trình máy tính truyền thống
C. Triển lãm trò chơi điện tử ngày xưa
D. Nhóm chuyên gia làm việc trong ngành game
Thông tin: Over the last few years, the Museum of Science in Manchester has held an exhibition which invites visitors to do exactly that. It offers them the chance to play games from the last 40 years, in various sessions throughout the day. (Trong vài năm qua, Bảo tàng Khoa học ở Manchester đã tổ chức một cuộc triển lãm mời du khách thực hiện chính xác điều đó. Nó mang đến cho họ cơ hội chơi các trò chơi từ 40 năm qua, trong nhiều phiên khác nhau trong ngày.)
Question 40: CHỌN D
The word them in paragraph 1 refers to _______.
	A. parents
	B. games
	C. sessions
	D. visitors


Dịch: Từ them trong đoạn 1 đề cập đến _______.
A. cha mẹ 	B. trò chơi 	C. phiên 	D. du khách
Thông tin: Over the last few years, the Museum of Science in Manchester has held an exhibition which invites visitors to do exactly that. It offers them the chance to play games from the last 40 years, in various sessions throughout the day. (Trong vài năm qua, Bảo tàng Khoa học ở Manchester đã tổ chức một cuộc triển lãm mời du khách thực hiện chính xác điều đó. Nó mang đến cho họ cơ hội chơi các trò chơi từ 40 năm qua, trong nhiều phiên khác nhau trong ngày.)
Question 41: CHỌN A
The word employed in paragraph 3 is closest in meaning to _______.
	A. used
	B. connected
	C. removed
	D. fixed


Dịch: Từ “sử dụng” ở đoạn 3 có nghĩa gần nhất với _______.
A. sử dụng 		B. kết nối 	C. xóa 	D. sửa
Question 42: CHỌN D
Visitors to the museum can play the same game together _______.
	A. in all museum sessions
	B. at the workshops

	C. in the classroom
	D. at Power Up!


Dịch: Du khách đến bảo tàng có thể cùng nhau chơi cùng một trò chơi _______.
A. trong tất cả các buổi bảo tàng 
B. tại hội thảo
C. trong lớp học 
D. tại Power Up!
Thông tin: And there’s also an area called Power Up! where a number of visitors can enjoy playing the same game together. (Và còn có một khu vực tên là Power Up! nơi một số du khách có thể cùng nhau chơi cùng một trò chơi.)
Question 43: Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?
	A. The visitors often choose the video games they have never played before.

	B. The video games sessions are considered social events where family members can get together.

	C. The video games serve both entertainment and educational purposes.

	D. The organisers of the exhibition want to show the importance of the video gaming business.


Dịch: Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG, theo đoạn văn?
A. Du khách thường chọn những trò chơi điện tử mà họ chưa từng chơi trước đây.
B. Các buổi chơi trò chơi điện tử được coi là sự kiện xã hội nơi các thành viên trong gia đình có thể quây quần bên nhau.
C. Trò chơi điện tử phục vụ cả mục đích giải trí và giáo dục.
D. Ban tổ chức triển lãm muốn thể hiện tầm quan trọng của việc kinh doanh trò chơi điện tử.
Thông tin: However, visitors often choose the ones they are familiar with. (Tuy nhiên, du khách thường chọn những nơi họ đã quen thuộc.)
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 44 to 50.
We often have stereotypical images of rockers as rebellious, classical music fans as quiet and modest, and lovers of rap as loquacious and outgoing. But is it really true that our musical tastes reveal our personality? According to a recent research from a university in Edinburgh, it is.
Professor North, one of the researchers, says that people often express their identity through the kind of music they listen to, the kind of clothes they wear and their hobbies and interests. So, it is not surprising that people’s taste in music says something about their personality. The researchers interviewed more than 36,000 participants from around the world, asked them about their musical tastes, and gave them personality tests. But did the research prove that our stereotypical images are right? Here are some of the results: (1) lovers of indie music are not very confident, gentle or hard-working, but they are very creative; (2) country and western fans are hard-working and not shy; (3) rap fans are outgoing and confident; (4) fans of pop songs are not creative, but are hard-working, gentle and outgoing; and (5) the best fans to be are soul fans, because they are creative, confident, outgoing and gentle.
Perhaps the most surprising result was that classical music fans and heavy metal fans have very similar personalities. People think of heavy metal fans as being very sad and unhappy. But like classical fans, they are in fact easy-going and creative, and not very outgoing. Professor North also says that the results explain why so many people are good friends with people who like the same music. Heavy metal fans in Sweden have more in common with heavy metal fans in Brazil than with, say, Swedish fans of pop.
The results also explain that, since music is likely to be closely connected to our personalities, some of us are very passionate about what we listen to. However, the research does not say what people who listen to lots of different types of music are like. Perhaps they are perfectly balanced. So, what does your music say about you?
(Adapted from Solutions)
Question 44: CHỌN C
What is the passage mainly about?
	A. The influence of personality on many musical genres’ development

	B. Past and present studies on the link between music and personality

	C. Findings on the relationship between personality and choice of music

	D. Surprising research evidence of musical tastes determining personality


Dịch: Ý chính của bài là gì?
A. Ảnh hưởng của tính cách đến sự phát triển của nhiều thể loại âm nhạc
B. Các nghiên cứu trước đây và hiện tại về mối liên hệ giữa âm nhạc và tính cách
C. Những phát hiện về mối liên hệ giữa tính cách và việc lựa chọn âm nhạc
D. Bằng chứng nghiên cứu đáng ngạc nhiên về sở thích âm nhạc quyết định tính cách
Thông tin: We often have stereotypical images of rockers as rebellious, classical music fans as quiet and modest, and lovers of rap as loquacious and outgoing. But is it really true that our musical tastes reveal our personality? According to a recent research from a university in Edinburgh, it is. (Chúng ta thường có những hình ảnh khuôn mẫu về các rocker là những người nổi loạn, những người hâm mộ nhạc cổ điển là những người trầm tính và khiêm tốn, còn những người yêu thích nhạc rap là những người ba hoa và cởi mở. Nhưng có thực sự là sở thích âm nhạc bộc lộ tính cách của chúng ta? Theo một nghiên cứu gần đây của một trường đại học ở Edinburgh, đúng như vậy.)
Question 45: CHỌN A
The word loquacious in paragraph 1 is closest in meaning to _______.
	A. talkative
	B. passive
	C. indecisive
	D. adaptive


Dịch: Từ lắm lời ở đoạn 1 có nghĩa gần nhất với _______.
	A. nói nhiều	B. thụ động 	C. thiếu quyết đoán 	D. thích nghi
Question 46: CHỌN D
The word express in paragraph 2 is closest in meaning to _______.
	A. popularise
	
	B. deny
	C. hide
	D. communicate


Dịch: Từ diễn đạt ở đoạn 2 có nghĩa gần nhất với _______.
	A. phổ biến 	B. phủ nhận 	C. ẩn 	D. giao tiếp
Question 47: CHỌN A
The word them in paragraph 2 refers to _______.
	A. participants
	B. researchers
	C. personality tests
	D. musical tastes


Dịch:  Từ them trong đoạn 2 đề cập đến _______.
	A. người tham gia 	B. nhà nghiên cứu 	C. kiểm tra tính cách 		D. thị hiếu âm nhạc
Thông tin: The researchers interviewed more than 36,000 participants from around the world, asked them about their musical tastes, and gave them personality tests. (Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 36.000 người tham gia từ khắp nơi trên thế giới, hỏi họ về sở thích âm nhạc và đưa ra các bài kiểm tra tính cách cho họ.)
Question 48: In paragraph 3, Professor North explains that both classical music fans and heavy metal fans are _______.
	A. easy-going and imaginative
	B. sad and dissatisfied

	C. confident and sociable
	D. hard-working and friendly


Dịch: Trong đoạn 3, Giáo sư North giải thích rằng cả người hâm mộ nhạc cổ điển và người hâm mộ nhạc heavy metal đều _______.
A. dễ gần và giàu trí tưởng tượng 	B. buồn và không hài lòng
C. tự tin và hòa đồng 	D. chăm chỉ và thân thiện
Thông tin: Perhaps the most surprising result was that classical music fans and heavy metal fans have very similar personalities. People think of heavy metal fans as being very sad and unhappy. But like classical fans, they are in fact easy-going and creative, and not very outgoing. (Có lẽ kết quả đáng ngạc nhiên nhất là người hâm mộ nhạc cổ điển và người hâm mộ nhạc heavy metal (1 thể loại nhạc rock) có tính cách rất giống nhau. Mọi người nghĩ đến những người hâm mộ nhạc heavy metal là những người rất buồn và không vui. Nhưng giống như những người hâm mộ nhạc cổ điển, trên thực tế, họ rất dễ tính, sáng tạo và không hướng ngoại cho lắm.)

Question 49: CHỌN C
Which of the following is NOT TRUE, according to the passage?
	A. People participating in Professor North’s research come from different countries.

	B. The research data includes participants’ answers given in interviews and personality tests.

	C. Like lovers of indie or soul music, pop music fans are found to be imaginative.

	D. Professor North believes that what people wear might say something about who they are.


Dịch: Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG, theo đoạn văn?
A. Những người tham gia nghiên cứu của Giáo sư North đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
B. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm các câu trả lời của người tham gia được đưa ra trong các cuộc phỏng vấn và bài kiểm tra tính cách.
C. Giống như những người yêu thích nhạc indie hoặc soul, người hâm mộ nhạc pop được cho là có trí tưởng tượng phong phú.
D. Giáo sư North tin rằng trang phục mọi người mặc có thể nói lên điều gì đó về con người họ.
Thông tin: …lovers of indie music are not very confident, gentle or hard-working, but they are very creative;…fans of pop songs are not creative, but are hard-working, gentle and outgoing; … (…người yêu nhạc indie không tự tin, hiền lành hay chăm chỉ lắm nhưng họ rất sáng tạo;…fan của nhạc pop không sáng tạo mà chăm chỉ, hiền lành và hướng ngoại; …)
Question 50: CHỌN C
Which of the following can be inferred from the passage?
	A. If a person likes many kinds of music, he or she must have a perfectly balanced identity.

	B. Personality tests were the most effective means of eliciting information about participants’ favourite music.

	C. The conclusion that musical tastes reflect personality seems inapplicable to a certain group of music fans.

	D. Before the study, the participants had no idea about stereotypical images of music fans.


Dịch: Điều nào sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?
A. Nếu một người thích nhiều loại nhạc, người đó phải có một bản sắc hoàn toàn cân bằng.
B. Các bài kiểm tra tính cách là phương tiện hiệu quả nhất để thu thập thông tin về âm nhạc yêu thích của người tham gia.
C. Kết luận rằng thị hiếu âm nhạc phản ánh tính cách dường như không thể áp dụng được đối với một nhóm người hâm mộ âm nhạc nhất định.
D. Trước cuộc nghiên cứu, những người tham gia không hề biết gì về hình ảnh khuôn mẫu của những người hâm mộ âm nhạc.
Thông tin: 
 The results also explain that, since music is likely to be closely connected to our personalities, some of us are very passionate about what we listen to. However, the research does not say what people who listen to lots of different types of music are like. Perhaps they are perfectly balanced. (Kết quả cũng giải thích rằng, vì âm nhạc có thể có mối liên hệ chặt chẽ với tính cách của chúng ta nên một số người trong chúng ta rất đam mê những gì mình nghe. Tuy nhiên, nghiên cứu không cho biết những người nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau sẽ như thế nào. Có lẽ chúng hoàn toàn cân bằng.)  => Nhận định C là đúng

------------------------ HẾT ------------------------

